CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
IV.5.  Kế hoạch giảng dạy
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
15TC


	Các học phần bắt buộc
	15

	
	 
	Tin học cơ sở
	2

	
	
	Thực hành tin học cơ sở
	1

	
	 
	Ngoại ngữ 1
	4

	
	 
	Đại số tuyến tính
	2

	
	
	Giải tích
	3

	
	 
	Nhập môn lập trình
	3

	2
22TC
	Các học phần bắt buộc
	20

	
	 
	Pháp luật đại cương
	2

	
	
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	2

	
	
	Ngoại ngữ 2
	4

	
	 
	Vật lý đại cương
	3

	
	
	Thực hành vật lý đại cương
	1

	
	 
	Kỹ thuật lập trình 
	3

	
	 
	Kiến trúc máy tính
	3

	
	
	Cơ sở toán cho tin học
	2

	
	Các học phần tự chọn (nhóm 1)
	2

	
	 
	Sinh học đại cương
	2

	
	
	Thực hành Sinh học đại cương
	1

	
	
	Con người và môi trường
	2

	
	
	Biến đổi khí hậu
	2

	3
22TC
	Các học phần bắt buộc
	16

	
	
	Những NL cơ bản của CN Mác – Lênin 1
	2

	
	 
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3

	
	 
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3

	
	
	Lập trình hướng đối tượng
	3

	
	
	Hệ điều hành
	3

	
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2

	
	Các học phần tự chọn (nhóm 1)
	2

	
	
	Logic học đại cương
	2

	
	
	Nhập môn hành chính nhà nước
	2

	
	 
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	2

	
	Các học phần tự chọn (nhóm 2)
	2

	
	
	Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
	2

	
	
	Nhập môn quản trị học
	2

	
	
	Kinh tế học đại cương
	2

	
	Các học phần tự chọn (nhóm 3)
	2

	
	
	Tâm lý học đại cương
	2

	
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2

	4
21TC
	Các học phần bắt buộc
	18

	
	
	Những NL cơ bản của CN Mác – Lênin 2
	3

	
	
	Toán rời rạc
	3

	
	
	Thiết kế Web
	3

	
	 
	Mạng máy tính
	3

	
	 
	Cơ sở dữ liệu
	3

	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3

	
	Các học phần tự chọn
	3

	
	
	Kỹ thuật đồ họa
	3

	
	 
	Xử lý ảnh
	3

	5
20TC
	Các học phần bắt buộc 
	14

	
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	
	
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	3

	
	
	Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	1

	
	 
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3

	
	 
	Quản trị mạng
	3

	
	 
	Thực tập cơ sở
	2

	
	Các học phần tự chọn
	6

	
	
	Thống kê máy tính 
	3

	
	
	Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
	3

	
	
	Lập trình thiết bị nhúng
	3

	6
19TC
	Các học phần bắt buộc
	10

	
	
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3

	
	
	Phát triển ứng dụng Web
	3

	
	
	Đồ án phát triển ứng dụng Web
	1

	
	 
	Lập trình thiết bị di động
	3

	
	Các nhóm học phần tự chọn
	9

	
	Định hướng Công nghệ phần mềm
	 

	
	 
	Công nghệ phần mềm
	3

	
	 
	Mẫu thiết kế
	3

	
	
	Công nghệ XML và ứng dụng
	3

	
	Định hướng Mạng máy tính
	 

	
	 
	Thiết bị mạng và cấu hình
	3

	
	 
	Lập trình mạng
	3

	
	 
	Hệ điều hành LINUX
	3

	7
15TC
	Các học phần bắt buộc
	6

	
	 
	Trí tuệ nhân tạo
	3

	
	 
	Thực tập chuyên ngành
	3

	
	Các nhóm học phần tự chọn
	9

	
	Định hướng Công nghệ phần mềm
	 

	
	 
	Quản lý dự án phần mềm
	3

	
	 
	Kiểm thử phần mềm 
	3

	
	
	Phát triển phần mềm mã nguồn mở
	3

	
	Định hướng Mạng máy tính
	 

	
	 
	An toàn mạng
	3

	
	 
	Thiết kế và cài đặt mạng
	3

	
	
	Đồ án Thiết kế và cài đặt mạng
	1

	
	 
	Truyền thông đa phương tiện
	2

	8
10TC
	Các học phần bắt buộc
	10

	
	 
	Điện toán đám mây
	3

	
	 
	Khai phá dữ liệu
	3

	
	 
	Chuyên đề tốt nghiệp 
	4


Ghi chú:  Nếu đủ tiêu chuẩn, sinh viên có thể làm đồ án tốt nghiệp thay thế các học phần trong Học kỳ 8

SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH





























Nhập môn Lập trình





Giải tích





Tin học cơ sở + Thực hành





Ngoại ngữ 1 





Đại số tuyến tính








15 tc
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Pháp luật đại cương





Ngoại ngữ 2 





Kỹ thuật  


lập trình
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Vật lý đại cương + TH





Kỹ năng giao tiếp và LVN





H.phần tự chọn KHXH





22 tc





CT dữ liệu và giải thuật





Ph. pháp NCKH 





Hệ điều hành





H.phần tự chọn KHXH





Lập trình 
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Lý thuyết XSTK toán 
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22 tc
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NLCBCN  


Mác Lênin 2








Thiết kế Web 





Tiếng Anh ch. ngành 





Cơ sở 


dữ liệu








Toán       rời rạc








Mạng máy tính








Đường lối QS ĐCSVN





Nhóm h.phần tự chọn CS





21 tc
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Thực tập cơ sở





Phân tích thiết kế HTTT








Hệ quản 


trị CSDL





Nhóm h.phần tự chọn CS





20 tc
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Đường lối CM ĐCSVN





Phát triển ứng dụng Web


                              





Lập trình thiết bị di động








Nhóm h.phần tự chọn định hướng chuyên ngành 1





19 tc





Thực tập c. ngành 





Trí tuệ      nhân tạo











Nhóm h.phần tự chọn định hướng chuyên ngành 2
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15 tc





Khai phá      dữ liệu 


                              





Điện toán  đám mây





10 tc





Chuyên đề 


Tốt nghiệp





Tổng : 155 tc





Ghi chú :





Học phần bắt buộc 





Học phần tự chọn





Điều kiện tiên quyết





Học song hành 
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